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Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 

Môn 

học 
Tên bài giảng Đồ dùng 
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1 13 HĐTN  Tuyên truyền thực hiện trật tự VM, thanh lịch  
2  49 T.Việt Bài 22: ng – ngh  (Tiết 1) MC - BĐD 

3  50 T.Việt Bài 22: ng – ngh  (Tiết 2) MC - BĐD 

4  HDH Học bù: Kiến và bồ câu MC - Tranh 

B
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1   ĐSTV 

Giới thiệu các cuốn sách thuộc chủ đề – Xem 

Video về Hà Nội  
2   Âm nhạc Hát: Tổ quốc ta  
3   GDTC Bài 3 : Ôn dàn hàng ngang , dồn hàng ngang..  
4    
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1 51 T.Việt Bài 23: p – ph   (Tiết 1) MC - BĐD 

2  Mĩ thuật Bài 3: Chơi với chấm  
3 52 T.Việt Bài 23: p – ph   (Tiết 2) MC - BĐD 

4 13 Toán Em ôn lại những gì đã học (tiết 1) MC - BĐD 
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1 53 T.Việt Tập viết sau bài 22, 23 MC - BĐD 

2 3 Đạo đức Bài 3: Học tập, sinh hoạt đúng giờ (T 1) Máy chiếu 

3  HDH Học  bù: Trình diễn tài năng của em MC – BĐD 

4     
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1 54 T.Việt Bài 24: qu – r   (Tiết 1) MC - BĐD 

2 55 T.Việt Bài 24: qu – r   (Tiết 2) MC - BĐD 

3 14 Toán Em ôn lại những gì đã học (tiết 2) MC - BĐD 

4 9 TNXH Ôn tập và đánh giá chủ đề gia đình (T1) MC 

B
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1  HDH 

Học bù: Ôn tập và đánh giá chủ đề gia đình( 

T2) 

MC – BĐD 

2  T.Anh  

 

3 14 HĐTN Ai cũng có điểm đáng yêu MC 

4    
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1 56 T.Việt Bài 25: s – x   (Tiết 1) MC - BĐD 

2 57 T.Việt Bài 25: s – x   (Tiết 2) MC - BĐD 

3 15 Toán Em vui học toán MC - BĐD 

4  HDH Bài 5 : Nhớ đội mũ bảo hiểm MC 

B
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1  T.Anh   
2 58 T.Việt Tập viết sau bài 24, 24 MC - BĐD 

3  HDH Học bù : Bài 27 : Ôn tập MC – BĐD 

4     

6 

6/10 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1  T.Việt 
 

MC - BĐD 

2  T.Việt  MC - BĐD 

3  TC ÂN   
4  GDTC   
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1  TNXH  MC 

2  HDH  Bảng phụ 

3  HĐTN  MC 

4     ĐD: 27 lượt  

Kiểm tra nhận xét                                  Giang Biên, ngày 26 tháng 9  năm 2023 

                                                                                     Khối trưởng 

 

                                                                                      Vũ Thị Diệu Huyền 

 


